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UBND TỈNH BẮC GIANG 
LIÊN SỞ: XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Số: 09/CBGVLXD-LS Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2023 

  
CÔNG BỐ 

Giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng  
tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

từ ngày 10 tháng 10 năm 2023 
 
 
 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh 
về ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ báo giá của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và kết 
quả khảo sát giá vật liệu xây dựng trên thị trường.  

Liên Sở: Xây dựng - Tài chính công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ 
yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 10 tháng 
10 năm 2023 làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan 
tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ. Cụ thể như sau: 

1. Công bố giá vật tư, VLXD đến trung tâm các huyện và thành phố Bắc 
Giang (Bảng 1): Là mức giá mua sản phẩm VLXD đến chân công trình xây dựng 
tại trung tâm các huyện và thành phố Bắc Giang, chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp và các khoản phí hợp pháp khác 
(trung tâm các huyện, thành phố được hiểu là: đối với các huyện là khu vực thuộc 
địa giới hành chính của thị trấn huyện lỵ và các thị trấn cùng cấp đô thị trên địa 
bàn các huyện; đối với thành phố Bắc Giang là khu vực thuộc địa giới hành chính 
của thành phố Bắc Giang). 

2. Công bố giá vật tư, VLXD tại thành phố Bắc Giang và các huyện: Việt Yên, 
Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam (Bảng 2): Là mức giá mua 
sản phẩm VLXD đến chân công trình xây dựng thuộc địa bàn các huyện nêu trên 
và thành phố Bắc Giang, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí 
vận chuyển và các khoản phí hợp pháp khác (trường hợp phạm vi áp dụng khác sẽ 
có thuyết minh cụ thể).  

3. Công bố giá bán bán vật tư, VLXD tại nơi sản xuất, đại lý phân phối (Bảng 
3): Là mức giá bán sản phẩm VLXD tại nơi sản xuất, đại lý phân phối, chưa bao 
gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản phí hợp pháp khác. 

4. Đối với các loại vật tư, VLXD, thiết bị không có danh mục trong Công bố 
giá này, chủ đầu tư tổ chức xác định giá sản phẩm làm cơ sở lập dự toán theo quy 
định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng. Các công trình xây dựng có vị trí, địa điểm xây dựng nằm gần 
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trung tâm của huyện, thành phố, có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn 
cung ứng vật tư, VLXD chủ yếu thì chủ đầu tư có thể vận dụng mức giá đã công 
bố tại trung tâm của huyện hoặc thành phố nơi gần nhất để lập dự toán công trình; 
trường hợp không vận dụng mức giá vật tư VLXD tại trung tâm các huyện, thành 
phố, việc tính cước vận chuyển đến chân công trình từ nơi sản xuất đến công trình 
thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 1709/SXD-
KT&VLXD ngày 27/6/2023 nhưng phải đảm bảo giá vật liệu xây dựng đến công 
trình không lớn hơn mức giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm lập 
dự toán. 

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xác định giá vật liệu để 
lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chính xác, hiệu quả, 
phù hợp với giá thị trường, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng./. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký)   
 
 

Bùi Văn Huy 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký)  
 
 

Lê Quang Minh 



TT TÊN CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (đ)

+ Đèn LED NEPTUNE công suất 150 W bộ 9.785.000
Tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng (tủ Timer)

+ Tủ điều khiển chiếu sáng 50A, KT:1200x600x350, cấp bảo vệ IP54 (vỏ thép sơn tĩnh 
điện dày 1,2mm,Aptomat LS (Hyundai, Schneider,...),bộ chuyển mạch, rơ le thời 
gian,contactor, ổn áp, cầu chì, cầu đấu, dâydẫn, phụ kiện đồng bộ)

tủ 13.500.000

+ Tủ điều khiển chiếu sáng 100A, KT:1200x600x350, cấp bảo vệ IP54 (vỏ thép sơn tĩnh 
điện dày 1,2mm,Aptomat LS (Hyundai, Schneider,...),bộ chuyển mạch, rơ le thời 
gian,contactor, ổn áp, cầu chì, cầu đấu, dâydẫn, phụ kiện đồng bộ)

tủ 14.400.000

+ Tủ điều khiển chiếu sáng 35A, KT:1000x600x350, cấp bảo vệ IP54 (vỏ thép sơn tĩnh 
điện dày 1,2mm,Aptomat LS (Hyundai, Schneider,...),bộ chuyển mạch, rơ le thời 
gian,contactor, ổn áp, cầu chì, cầu đấu, dâydẫn, phụ kiện đồng bộ)

tủ 11.700.000

+ Tủ điều khiển chiếu sáng 100A, KT:1000x600x350, cấp bảo vệ IP54 (vỏ thép sơn tĩnh 
điện dày 1,2mm,Aptomat LS (Hyundai, Schneider,...),bộ chuyển mạch, rơ le thời 
gian,contactor, ổn áp, cầu chì, cầu đấu, dâydẫn, phụ kiện đồng bộ)

tủ 12.800.000

* Sản phẩm đèn LED chiếu sáng đô thị của Công ty TNHH Thiết Bị Điện Và 
Chiếu Sáng Miền Bắc (TDP Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội)
Mắt Led: Epistar, Cree, Osram, Bridgelux,  Nichia, luxeon 3030; Chips: 
inside/Citizen/Lumiled Philips; Nguồn LED:DALI Philips/DIMMING Philips/ 
Osram/ Meanwell/ DONE; Hiệu suất quang: ≥110Lm/w; Chống sét 10Kv

+ Đèn Led EPSILON-100W, DALI (Chip:Lumiled Philips) bộ 3.090.000
+ Đèn Led IOTA-120W, DALI (Chip:Lumiled Philips) bộ 3.564.000
+ Bộ đèn LED MB-3135 50W NLMT (Chip:Lumiled Philips) bộ 1.375.000
+ Bộ đèn LED MB-3140 60W NLMT (Chip:Lumiled Philips) bộ 1.495.000
+ Bộ đèn LED MB-3340 80W NLMT (Chip:Lumiled Philips) bộ 2.751.000
+ Bộ đèn LED LAMDA-100W, DIM 5 cấp (Chip:Lumiled Philips) bộ 4.795.000
+ Bộ đèn LED MUY-100W, DALI (Chip:Lumiled Philips) bộ 4.118.000
+ Bộ đèn LED PI-160W, DIM 5 cấp (Chip:Lumiled Philips) bộ 3.586.000
+ Bộ đèn LED PI-200W, DIM 5 cấp (Chip:Lumiled Philips) bộ 3.766.000
+ Bộ đèn LED PI-250W, DIM 5 cấp (Chip:Lumiled Philips) bộ 5.968.000
+ Bộ đèn LED PHI-150W, DIM 5 cấp (Chip:Lumiled Philips) bộ 4.770.000
+ Bộ đèn LED CHI-180W, DIM 5 cấp (Chip:Lumiled Philips) bộ 7.935.000
+ Bộ đèn LED UPSILON-150W, DIM 5 cấp (Chip:Lumiled Philips) bộ 5.713.000
+ Bộ đèn PSI-150W, DIM 5 cấp (Chip:Lumiled Philips) bộ 5.907.000
+ Đèn pha LED MB02-300w (Chip:Lumiled Philips) bộ 2.474.000
+ Đèn pha LED MB03- 400w (Chip:Lumiled Philips) bộ 3.933.000
+ Đèn pha LED MB02-500w (Chip:Lumiled Philips) bộ 5.718.000
+ Đèn pha LED MB02-600w (Chip:Lumiled Philips) bộ 7.616.000
+ Đèn pha LED MB04-800w (Chip:Lumiled Philips) bộ 13.646.000
+ Cần đơn kiểu dáng MB01-D, MB02-D, MB03-D, MB04-D (Trọng lượng: 25-27 Kg) bộ 2.377.000
+ Cần đơn kiểu dáng MB05-D, MB06-D, MB07-D, MB08-D, MB09-D (Trọng lượng: 

23-25 Kg)
bộ 2.762.000

+ Cần đơn kiểu dáng MB10-D, MB11-D, MB12-D (Trọng lượng: 41-43 Kg) bộ 3.116.000
+ Cần kép kiểu dáng MB01-K, MB02-K, MB03-K, MB04-K (Trọng lượng: 37-39 Kg) bộ 3.180.000
+ Cần kép kiểu dáng MB05-K MB06-K, MB07-K, MB08-K, MB09-K (Trọng lượng: 

36-38 Kg)
bộ 3.983.000

+ Cần kép kiểu dáng MB10-K, MB11-K, MB12-K (Trọng lượng: 51-53 Kg) bộ 4.544.000
* Sản phẩm chiếu sáng đô thị của Công ty Cổ phần điện và chiếu sáng Thành Đạt 

(Hà Nội)


